
PHỤ LỤC 08

CHI TIẾT THỬA ĐẤT SỐ 16 VÀ THỬA ĐẤT SỐ 1586  TẠI XỨ ĐỒNG GÒ SỎI

(Kèm theo Kết luận thanh tra số …../KL-TTH ngày   …./      /2025 của Chánh thanh tra huyện)

STT các hộ  đã bốc thăm Các hộ sử dụng đất
thực tế Lô (Thửa đất số) Tờ bản

đồ số Diện Tích (m2)
Loại đất theo
bản đồ đo vẽ

năm 2003

Số tiền thu năm
2019 (đồng)

Số tiền thu
năm 2022

(đồng)

1 Nguyễn Tấn Hưng Nguyễn Tấn Hưng Lô 1 (1586) 16 4.501 LNK 2.700.000

2 Trịnh Phú Bình Trịnh Phú Bình Lô 2 (1586) 16 4.592 LNK 3.000.000 2.700.000

3 Nguyễn Đăng Phát Nguyễn Đăng Phát Lô 3 (1586) 16 5.735 LNK 3.300.000

4 Võ Văn Lợi (chết), vợ
Lê Thị Hiền Lê Thành Sinh Lô 4 (1586) 16 5.033 LNK 3.000.000 3.000.000

5 Nguyễn Khánh Hòa Nguyễn Khánh Hòa Lô 5 (1586) 16 7.136 LNK 3.000.000 4.200.000

6 Nguyễn Thanh Tùng Lê Thành Sinh Lô6 (1586) 16 6.796 LNK 3.000.000 3.900.000

7 Cù Thị Hải Cù Thị Hải Lô 7 (1586) 16 5.822 LNK 3.000.000 3.300.000

8 Phan Thanh Hoàng Phan Thanh Hoàng Lô 8 (1586) 16 6.389 LNK 3.000.000 3.600.000

9 Võ Hùng Trí Võ Hùng Trí Lô 9 (1586) 16 5.088 LNK 2.000.000 3.000.000

10 Nguyễn Tấn Hoa Lê Thành Sinh Lô 10 (56) 21 6.103 CN 3.000.000 3.600.000

11 Lê Thành Sinh Lê Thành Sinh Lô 11 (56) 21 5.040 CN 3.000.000 3.000.000

11 hộ 08 hộ 62.235 26.000.000 36.300.000
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